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Tỷ trọng Tỷ trọng 

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

Tổng HOSE 20,420,480 14,226,230 6,194,250 8.94% 6.23% 228,333,010 931,425,876 716,436,900 214,988,977 18.53% 14.25% 5,026,465,000

Tổng HNX 666,230 732,451 -66,221 1.73% 1.90% 38,450,640 9,837,668 9,314,024 523,644 1.86% 1.76% 529,071,000

Tổng 21,086,710 14,958,681 6,128,029 7.90% 5.61% 266,783,650 941,263,544 725,750,923 215,512,621 16.94% 13.06% 5,555,536,000

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

Sàn

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

GT GD toàn Thị 

trường

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 VRE 6,703,570 211,417,071 1 VNM 3,907,470 557,804,713

2 VNM 3,907,470 557,804,713 2 VRE 6,703,570 211,417,071

3 HPG 2,821,140 89,925,799 3 MSN 1,401,160 120,550,438

4 E1VFVN30 2,115,770 31,779,887 4 VIC 797,850 92,103,375

5 EIB 1,852,560 30,204,138 5 HPG 2,821,140 89,925,799

6 MSN 1,401,160 120,550,438 6 VJC 523,450 63,607,538

7 KBC 1,145,400 17,150,099 7 VCB 593,670 35,467,639

8 GEX 1,102,490 26,136,041 8 E1VFVN30 2,115,770 31,779,887

9 HBC 1,048,900 19,248,983 9 EIB 1,852,560 30,204,138

10 HDB 892,220 26,899,425 10 PLX 464,580 27,211,053

11 CII 890,040 20,692,542 11 VHM 310,400 26,941,929

12 DPM 869,870 20,056,588 12 HDB 892,220 26,899,425

13 STB 814,940 10,619,106 13 GEX 1,102,490 26,136,041

14 VIC 797,850 92,103,375 14 DHG 225,870 21,721,860

15 POW 676,630 11,726,340 15 CII 890,040 20,692,542

16 SSI 613,800 16,730,482 16 DPM 869,870 20,056,588

17 VCB 593,670 35,467,639 17 HBC 1,048,900 19,248,983

18 VJC 523,450 63,607,538 18 NVL 327,270 18,991,776

19 LDG 500,000 7,214,808 19 GAS 176,460 17,167,879

20 PLX 464,580 27,211,053 20 KBC 1,145,400 17,150,099

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)
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HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

E1VFVN30 2,115,770 0 2,115,770 31,779,887 2,162,500 98% 0% HBC 8,900 1,040,000 -1,031,100 -18,924,823 3,546,750 0% 29%

EIB 1,845,860 6,700 1,839,160 29,970,898 2,058,780 90% 0% HDB 10,310 881,910 -871,600 -26,271,665 1,535,000 1% 57%

HPG 2,109,020 712,120 1,396,900 44,638,790 6,604,440 32% 11% CII 89,040 801,000 -711,960 -16,552,500 1,271,920 7% 63%

GEX 1,040,490 62,000 978,490 23,195,247 4,535,270 23% 1% KBC 219,290 926,110 -706,820 -10,575,194 4,771,360 5% 19%

MSN 1,174,880 226,280 948,600 81,622,198 1,674,720 70% 14% LDG 0 500,000 -500,000 -7,214,808 2,179,070 0% 23%

STB 814,740 200 814,540 10,613,866 5,247,880 16% 0% VJC 50,450 473,000 -422,550 -51,298,304 902,500 6% 52%

VRE 3,687,890 3,015,680 672,210 21,424,601 6,160,210 60% 49% DQC 120 386,600 -386,480 -10,433,829 427,000 0% 91%

PLX 462,080 2,500 459,580 26,917,553 1,293,550 36% 0% DHG 2,130 223,740 -221,610 -21,310,260 1,273,330 0% 18%

VCB 494,320 99,350 394,970 23,586,229 1,354,520 36% 7% DRC 100 200,200 -200,100 -4,261,681 420,710 0% 48%

DPM 592,290 277,580 314,710 7,243,430 1,193,410 50% 23% NVL 97,200 230,070 -132,870 -7,708,316 712,300 14% 32%

VHM 270,580 39,820 230,760 20,113,489 1,244,300 22% 3% CRE 100 121,000 -120,900 -3,325,399 266,230 0% 45%

POW 438,630 238,000 200,630 3,454,538 3,702,110 12% 6% HCM 24,440 118,900 -94,460 -4,796,019 665,060 4% 18%

VNM 2,049,160 1,858,310 190,850 27,278,893 2,452,200 84% 76% DCM 77,400 160,000 -82,600 -765,056 948,110 8% 17%

GAS 176,270 190 176,080 17,130,905 784,000 22% 0% DVP 340 66,560 -66,220 -2,563,240 72,780 0% 91%

TVS 125,000 0 125,000 1,812,500 125,050 100% 0% ANV 6,370 57,620 -51,250 -1,490,981 998,690 1% 6%

SSI 359,190 254,610 104,580 2,833,122 3,414,120 11% 7% PVT 115,650 166,550 -50,900 -894,309 568,110 20% 29%

HDG 85,350 0 85,350 3,181,679 639,310 13% 0% HAH 900 42,000 -41,100 -552,531 132,800 1% 32%

PHR 82,410 100 82,310 3,275,352 651,500 13% 0% SHI 0 28,340 -28,340 -241,145 438,300 0% 6%

HNG 88,210 9,020 79,190 1,237,419 1,165,700 8% 1% VHC 1,200 27,900 -26,700 -2,527,755 153,540 1% 18%

TDM 72,000 0 72,000 1,583,700 1,154,360 6% 0% VSH 0 24,690 -24,690 -427,137 34,430 0% 72%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

19/02/2019 

 

 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 340,100 0 340,100 6,745,980 4,080,074 8% 0% BCC 0 294,000 -294,000 -2,094,570 362,000 0.00% 81.20%

SHB 201,000 0 201,000 1,547,700 7,865,259 3% 0% VGC 0 159,000 -159,000 -3,253,030 1,957,300 0.00% 8.10%

BVS 50,000 25,000 25,000 301,570 130,400 38% 19% THB 0 104,600 -104,600 -944,100 107,600 0.00% 97.20%

APS 10,000 0 10,000 31,000 22,800 44% 0% NTP 0 23,900 -23,900 -930,860 26,610 0.00% 89.80%

VGS 10,000 0 10,000 119,000 404,280 2% 0% HOM 0 22,400 -22,400 -67,200 43,000 0.00% 52.10%

SHS 9,730 500 9,230 108,608 1,593,228 1% 0% PLC 0 21,400 -21,400 -339,820 84,074 0.00% 25.50%

PPS 8,900 0 8,900 66,750 11,200 79% 0% PVC 0 18,000 -18,000 -116,840 65,100 0.00% 27.60%

NHA 5,400 0 5,400 39,840 23,800 23% 0% LAS 0 16,200 -16,200 -160,380 29,770 0.00% 54.40%

DXP 5,100 0 5,100 59,870 14,895 34% 0% HLD 0 10,800 -10,800 -145,800 15,736 0.00% 68.60%

IDV 2,800 0 2,800 82,880 3,700 76% 0% VCG 0 6,900 -6,900 -187,450 2,588,931 0.00% 0.30%

TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

TOP MUA RÒNG

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1 VRE 3,000,000 3,000,000 6,000,000 94,500,000 94,500,000 189,000,000

2 VNM 478,000 478,000 956,000 68,240,714 68,240,714 136,481,428

3 MSN 553,000 50,000 603,000 47,580,551 4,300,200 51,880,751

4 E1VFVN30 2,100,000                             -   2,100,000 31,542,500                     -   31,542,500

5 EIB 1,845,860                             -   1,845,860 30,087,518                     -   30,087,518

6 HPG 300,000 300,000 600,000 9,510,900 9,510,900 19,021,800

7 SAB 25,000 25,000 50,000 6,000,000 6,000,000 12,000,000

8 DQC                        -   370,000 370,000                       -   9,990,000 9,990,000

9 BMP 100,000 100,000 200,000 4,964,300 4,964,300 9,928,600

10 NVL 77,480 77,480 154,960 4,497,094 4,497,094 8,994,188

11 VCI 100,000 100,000 200,000 3,810,000 3,810,000 7,620,000

12 VCB 50,000 50,000 100,000 2,984,100 2,984,100 5,968,200

13 DHG                        -   50,000 50,000                       -   4,750,000 4,750,000

14 TVS 125,000                             -   125,000 1,812,500                     -   1,812,500

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


